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	Giáo án số: 01.............................
	Thời gian thực hiện: 6h.............................................

Bài học trước:.........................................................

Thực hiện  từ ngày.3-9....đến ngày 8-9-2019


Tên bài: . Chương 1: ĐẤU ĐIỆN TỦ LẠNH TỦ KEM
Bài 1: Khảo sát sơ đồ nhiệt hệ thống
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
 - Nêu được một số sơ đồ nhiệt các hệ thống tủ lạnh dân dụng và thương nghiệp trong thực tế.
 - Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc . 

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

-  Bảng , phấn, máy chiếu, mô hình tủ lạnh thực tế

Hình thức tổ chức dạy học:.nhóm 4 SV/ tủ
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.10 phút
- Giới thiệu chương trình học phần

- Kế hoạch thực hiện, và cách kiểm tra cuối học phần.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- ví dụ về cách bảo quản lạnh trên thực tế
- Nêu cách xác định tình trạng của 1 tủ lạnh
	Thuyết trình

Nêu vấn đề
	Ghi nhận

Đặt câu hỏi

So sánh
	   15‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

- Giới thiệu thiết bị thực tập
- Các bước thực hiện
1.1. Sơ đồ nhiệt của hệ thống

Vẽ sơ đồ liên kết các thiết bị: máy nén, dàn nóng, dàn lạnh, ống mao, cáp

1.1.1. Phần thiết bị lạnh
Nguyên lý làm việc của tủ lạnh
- trực tiếp:
-Gián tiếp
1.1.2. Các thiết bị phụ của hệ thống lạnh
- vai trò của ống mao

Cáp, Quạt ….

1.1.3. Các thiết bị điện của hệ thống lạnh
Vẽ sơ đồ mạch tủ cơ bản 

Các thiết điện: rơle khởi động, rơle bảo vệ, tụ điện (nếu có) ở mặt sau của máy.

Mở cửa tủ và xem các thiết bị thermostat, đèn, nút nhấn, dàn lạnh, quạt dàn lạnh.

1.2.1. Vận hành các loại tủ: 

- Đặt tủ ở vị trí thuận lợi và tủ phải được đặt cân bằng.

- Kiểm tra thông mạch: Dùng Ω kế (để Ω kế ở thang đo x1) đo điện trở của phích cắm điện:


+ Nếu kim của Ω kế đứng yên (chỉ giá trị ∞ )⇨ mạch điện đang bị hở⇨không cấp điện.


+ Nếu kim của Ω kế chỉ số 0⇨ mạch điện bị chập⇨không cấp điện.


+ Nếu kim của Ω kế chỉ một giá trị nào đó⇨ cấp điện

- Đo dòng làm việc bằng A kìm, so sánh với các thông số định mức của tủ.

- Ghi chép các thông số kỹ thuật của tủ vào sổ tay, vở, hoặc nhật ký vận hành.
1.3. Phân loại

- Dựa vào dung tích tủ lạnh: 
Dựa vào phương pháp làm lạnh:

- Tủ lành lạnh trực tiếp (tủ coil): 
- Tủ lành lạnh gián tiếp (tủ quạt): 
Dựa vào phương pháp xả tuyết:

- Tủ lạnh xả tuyết bằng tay (tủ coil)

- Tủ lạnh xả tuyết bán tự động (tủ coil)

- Tủ lạnh xả tuyết tự động (tủ quạt)

Dựa vào nhiệt độ ngăn đông:

Dựa vào hãng sản xuất: 

Dựa vào công nghệ: 
	Thuyết trình

Nêu vấn đề
Chiếu hoặc vẽ trên bảng các phần tử để liên kết

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Thuyết trình

Nêu vấn đề


	Ghi nhận

Ghi nhận

Đặt câu hỏi

So sánh
Ghi nhận

Đặt câu hỏi

Ghi nhận

Đặt câu hỏi

So sánh Ghi nhận

Đặt câu hỏi

Ghi nhận

Đặt câu hỏi

Ghi nhận

Đặt câu hỏi


	    5‘

  15‘
   10‘

   15‘

  15‘

   15‘

  10‘



	3
	Hướng dẫn thường xuyên
- Phân chia nhóm thực tập

a. Khảo sát sơ đồ nhiệt của hệ thống:

b/ Quan sát các thiết bị điện 

c/ Tìm hiểu sơ đồ mạch điện tủ

d/ Mở cửa, đóng cửa tìm hiệu quy trình vận hành
	Quan sát , làm mẫu

Nêu vấn đề


	Thực hiện theo hướng dẫn đã học

Ghi nhận kết quả vào báo cáo.

Phân tích 

Giải thích
	  150‘



	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Ghi nhận kết quả từng nhóm.
Về sơ đồ 

Về mạch điện

Về vận hành

- Giải thích các điểm còn thiếu sót về bài thực hành
	Thuyết trình

Nêu vấn đề


	Nghe và ghi nhận các điểm còn yếu
	    8‘



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Về nhà tìm hiểu thực tế hoạt động tủ lạnh của nhà.

Đọc thêm trong tài liệu để nâng cao
	   2‘




IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


                                                        �








                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


THỰC HÀNH





                                  Môn học: ……………………….....................


                                  Lớp : …………………Khoá : ………………


                                  Họ và tên giảng viên : ………………………..


                                  Năm học:.........................................................





















































Quyển số:.......











